
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Si T Ti V
2 Ti H Si L L
3 A HĐTN A V T
4 A HĐTN H V T
5 S SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 H-CĐ
2 HĐTN L-CĐ GDĐP
3 T-CĐ TD QP
4 TD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V Ti A T
2 L Si Si A T
3 TD S HĐTN Ti L
4 TD H QP V H
5 V SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN T
2 HĐTN GDĐP T-CĐ
3 L-CĐ A H-CĐ
4
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC H T L L
2 V GDĐP HĐTN S H
3 Si Si TD V T
4 T QP TD A V
5 A SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN H-CĐ T-CĐ
2 HĐTN A Ti
3 L-CĐ Ti
4
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10B1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Si TD T H
2 L V TD T Si
3 V HĐTN H A CN
4 V S CN A T
5 L SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 H-CĐ QP
2 GDĐP L-CĐ T-CĐ
3 A HĐTN
4 HĐTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10B2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC S A T CN
2 H H A T L
3 CN Si TD HĐTN V
4 Si L TD GDĐP V
5 V SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN A T-CĐ
2 HĐTN H-CĐ L-CĐ
3 QP T
4
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10B3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC HĐTN Si T Si
2 A H L T CN
3 L TD CN V V
4 H TD S A V
5 A SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T QP
2 H-CĐ HĐTN L-CĐ
3 HĐTN T-CĐ
4 GDĐP
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10C1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC TD A GDKT-PL V
2 HĐTN TD A Ti V
3 GDKT-PL Đ Ti S Si
4 Đ V Si T T
5 T SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đ-CĐ S-CĐ
2 A QP HĐTN
3 V-CĐ HĐTN
4 GDĐP
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10C2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC A T TD A
2 HĐTN A T TD Si
3 V Đ V Si S
4 Đ GDKT-PL V GDKT-PL Ti
5 Ti SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đ-CĐ QP
2 GDĐP HĐTN V-CĐ
3 HĐTN S-CĐ
4 T
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10C3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V Si Ti GDKT-PL
2 T Si Ti A A
3 T TD Đ A T
4 S TD HĐTN V Đ
5 V SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đ-CĐ GDĐP
2 GDKT-PL HĐTN S-CĐ
3 QP HĐTN
4 V-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10C4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC GDKT-PL HĐTN V Đ
2 A Si T Đ S
3 A V Ti Ti TD
4 Si V A T TD
5 T SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đ-CĐ S-CĐ
2 HĐTN V-CĐ QP
3 HĐTN GDĐP
4 GDKT-PL
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10D1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC HĐTN TD L A
2 L V TD V Đ
3 Đ T A V GDKT-PL
4 Ti T S Ti GDĐP
5 A SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 L-CĐ QP HĐTN
2 T V-CĐ HĐTN
3 GDKT-PL
4 Ti-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10D2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Đ TD Đ A
2 A GDKT-PL TD L A
3 Ti V S Ti V
4 L V T T HĐTN
5 T SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDKT-PL
2 QP GDĐP
3 Ti-CĐ V-CĐ HĐTN
4 L-CĐ HĐTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC T Ti S-CĐ GDĐP
2 Si T Ti V T
3 S GDKT-PL Si V Đ
4 HĐTN Đ A A V
5 A SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 V-CĐ
2 GDKT-PL QP
3 Đ-CĐ HĐTN TD
4 HĐTN TD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC GDKT-PL HĐTN V A
2 Si Đ Si S-CĐ A
3 Ti V T S GDKT-PL
4 Ti V T GDĐP T
5 Đ SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TD
2 TD T-CĐ
3 HĐTN V-CĐ A
4 HĐTN QP
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V S GDKT-PL Ti
2 Đ V GDĐP V Ti
3 T Si S-CĐ Đ A
4 T GDKT-PL HĐTN A Si
5 A SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN V-CĐ
2 HĐTN TD QP
3 TD T
4 T-CĐ
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Si TD T A
2 HĐTN GDĐP TD T A
3 HĐTN V T S Ti
4 V V Đ Si Ti
5 Đ SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDKT-PL T-CĐ
2 A GDKT-PL S-CĐ
3 QP V-CĐ
4 HĐTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC A Ti V S
2 V A Ti V T
3 TD S-CĐ GDĐP Đ T
4 TD Đ Si GDKT-PL HĐTN
5 Si SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 QP HĐTN
2 V-CĐ HĐTN T-CĐ
3 GDKT-PL T
4 A
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC HĐTN A V V
2 L HĐTN A Đ V
3 GDKT-PL Ti T A Đ
4 T Ti T S L
5 GDKT-PL SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TD L-CĐ
2 TD V-CĐ
3 QP GDĐP
4 HĐTN T-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V H Si L
2 TD V S T H
3 TD L Ti T GDĐP
4 HĐTN Si Ti A V
5 A SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN A
2 HĐTN H-CĐ
3 T-CĐ L-CĐ
4 T QP
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A8 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC L Si V V
2 H GDĐP H V S
3 A TD Ti L Si
4 A TD Ti T HĐTN
5 T SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 QP L-CĐ H-CĐ
2 T HĐTN A
3 HĐTN T-CĐ
4
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A9 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V V A Si
2 HĐTN L V A H
3 H GDĐP Si T A
4 CN S T T L
5 CN SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 H-CĐ TD
2 QP L-CĐ TD
3 T-CĐ HĐTN
4 HĐTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A10 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC A T S T
2 HĐTN L T A Si
3 V L H A V
4 Si GDĐP H Ti V
5 Ti SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T-CĐ V-CĐ TD
2 QP HĐTN TD
3 L-CĐ HĐTN
4
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A11 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC L H A V
2 CN V L A V
3 T H HĐTN TD Si
4 T Si GDĐP TD CN
5 S SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 A
2 T-CĐ L-CĐ
3 QP HĐTN T
4 HĐTN V-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A12 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Si-CĐ HĐTN Ti T
2 H H S Ti GDĐP
3 V A T V TD
4 V A T L TD
5 L SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Si T-CĐ HĐTN
2 Si H-CĐ HĐTN
3 QP A
4
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC QP Đ A TD
2 S-CĐ V T S GDKT-PL
3 T V T V-CĐ HĐTN
4 GDKT-PL A Ti Đ HĐTN
5 A Ti V SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đ-CĐ TD Si
2 S-CĐ TD Si
3 V-CĐ Đ-CĐ
4 HĐTN GDĐP
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Đ T V HĐTN
2 TD Đ-CĐ T GDKT-PL HĐTN
3 Đ V QP T Ti
4 A V A S-CĐ Ti
5 GDKT-PL A S SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TD Đ-CĐ HĐTN
2 TD GDĐP S-CĐ
3 V-CĐ Si
4 V-CĐ Si
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC TD A S Ti
2 Si V A GDKT-PL Đ
3 HĐTN V T V A
4 HĐTN Si T T V-CĐ
5 GDKT-PL Đ Ti SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 QP
2 GDĐP T-CĐ
3 S-CĐ TD HĐTN
4 T-CĐ TD S-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC HĐTN T A S
2 V HĐTN T Đ A
3 V V-CĐ Si Đ-CĐ Ti
4 GDKT-PL V Đ GDĐP Ti
5 Si TD GDKT-PL SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 A V-CĐ
2 T-CĐ QP HĐTN
3 TD Đ-CĐ T
4 TD T-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC L Ti L Đ-CĐ
2 GDĐP QP T Ti TD
3 V GDKT-PL T GDKT-PL A
4 V Đ S HĐTN A
5 V Đ HĐTN SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN T
2 V-CĐ T-CĐ
3 A V-CĐ TD
4 T-CĐ Đ-CĐ TD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC HĐTN QP TD GDKT-PL
2 V-CĐ HĐTN Đ Ti S
3 L L Ti GDKT-PL T
4 Đ V A V T
5 V A T SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HĐTN TD T-CĐ
2 V-CĐ TD L-CĐ
3 T-CĐ GDĐP
4 A L-CĐ
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC L GDĐP Đ H
2 A TD H V Đ
3 A HĐTN QP L-CĐ HĐTN
4 T V T L HĐTN
5 V T S SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ti L-CĐ T-CĐ
2 Ti T-CĐ A
3 TD V-CĐ
4 TD V-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A8 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC TD H V-CĐ T
2 L V QP V T
3 A Si A V H
4 Si L T HĐTN A
5 GDĐP S HĐTN SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 T-CĐ V-CĐ
2 L-CĐ L-CĐ T-CĐ
3 Ti HĐTN TD
4 Ti TD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A9 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC Đ L V T
2 H TD H V T
3 Đ QP H-CĐ A HĐTN
4 V L Ti Ti HĐTN
5 S A GDĐP SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TD L-CĐ A
2 TD H-CĐ HĐTN
3 T-CĐ L-CĐ
4 T-CĐ T
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A10 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V A L-CĐ HĐTN
2 T A A L HĐTN
3 T Đ Đ TD H
4 S L-CĐ T-CĐ V L
5 H T V SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ti HĐTN
2 Ti GDĐP
3 TD T-CĐ QP
4 TD H-CĐ H-CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A11 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC H Ti Ti GDĐP
2 T Si S V V
3 H HĐTN Si L-CĐ V
4 TD HĐTN A T L
5 L A T SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TD T-CĐ
2 A TD HĐTN
3 T-CĐ H-CĐ H-CĐ
4 L-CĐ QP
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A12 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 17/02/2025

1 CC V H A TD
2 QP L Si A H
3 Si T T S GDĐP
4 L T-CĐ T V HĐTN
5 L-CĐ A V SHL

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ti HĐTN TD
2 Ti HĐTN TD
3 T-CĐ L-CĐ H-CĐ
4 H-CĐ
5

C


